
Hiệu lực: 01.10.2016

Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

1 PLU KTM 1 07h00 07h30 11h00 n 13h30 n Pleiku (Gia Lai) - Kon Tum

2 PLU KT1 1 17h30 18h00 10h00 n+1 Pleiku (Gia Lai) - Khai thác 1

3 PTT MNE 1 07h00 07h30 08h30 n 08h35 n Phan Thiết -  Mũi Né (Bình Thuận)

4 PTT PRG 1 02h30 05h00 n 07h30 n Xe Công ty kết nối

5 PTT NTG 1 02h30 07h00 n 07h30 n Xe Công ty kết nối

6 PTT KT1 1 00h30 04h30 n+1
Phan Thiết (Bình Thuận) - Khai thác 

1, Xe Công ty kết nối

7 NTG QNN 1 07h30 08h00 14h30 n 14h45 n

Nha Trang - Phú Yên, kết nối từ Thứ 

2 đến Thứ 6 ((kết nối cùng chuyến 

KT1- QNN)

8 NTG TYA 1 07h30 08h00 13h30 n 14h00 n

Nha Trang - Phú Yên, kết nối từ Thứ 

2 đến Thứ 6 ((kết nối cùng chuyến 

KT1- TYA)

9 NTG PRG 1 20h00 22h30 n 07h30 n+1 Xe Công ty kết nối

10 NTG PTT 1 20h00 00h30 n 07h30 n+1 Xe Công ty kết nối

11 NTG KT1 1 20h00 04h30 n+1 Nha Trang - Khai thác 1 (Xe Công ty)

12 BTT KT1 1 18h00 18h30 05h45 n+1 Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) - Khai thác 1

13 TNH KT1 1 18h00 18h30 20h30 n+1 Tây Ninh - Khai thác 1

14 DLT KT1 1 18h00 18h30 21h00 n Đà Lạt (Lâm Đồng) - Khai thác 1

15 KTM KT1 1 17h00 17h30 09h00 n Kon Tum - Khai thác 1

16 BOC KT1 1 18h00 18h30 08h30 n+1 TX Bảo Lộc (Lâm Đồng) - Khai thác 1

17 DXI KT1 1 19h00 19h30 08h30 n+1 Đồng Xoài (Bình Phước) - Khai thác 1

Ghi chú

 KHU VỰC 5 HÀNH TRÌNH ĐƯỜNG THƯ THÀNH NHẤT
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Thời gian bắt đầu 
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18 GNA KT1 1 19h00 19h30 08h30 n+1 Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Khai thác 1

19 PRG NTG 1 05h00 07h00 n 07h30 n Xe Công ty kết nối

20 PRG PTT 1 22h30 00h30 n+1 07h30 n+1 Xe Công ty kết nối

21 PRG KT1 1 19h30 20h00 05h30 n+1
Phan Rang (Ninh Thuận) - Khai thác 

1, Xe Công ty kết nối

1 12h00 12h20 15h15 n

2 18h15 18h30 21h30 n

23 VTU KT1 1 09h00 12h15 n
TT Vũng Tàu - HCM (Q09, TDC, Q02), 

Phát trong ngày

24 VTU TTH 1 12h00 13h00 14h00 n
Vũng Tàu - Tân Thành, Phát trong 

ngày

25 VTU BRA 1 12h00 13h00 14h00 n Vũng Tàu - Bà Rịa, Phát trong ngày

1 12h00 12h20 15h15 n

2 18h15 18h30 21h30 n

27 TTH KT1 1 18h00 20h30 n TT Tân Thành- Khai thác 1 (Xe xã hội)

28 TTH KT1 1 11h00 11h20 15h00 n Tân Thành - HCM, Phát trong ngày

+ Chuyến thư từ Tuyến phát, Trung tâm về KT sẽ được kết nối hàng ngày (Riêng Thứ bảy, Chủ Nhật kết nối một trong hai ngày).

26 BRA KT1 TT Bà Rịa - Khai thác 1 (Xe xã hội)

22 VTU KT1 TT Vũng Tàu - Khai thác 1 (Xe xã hội)

Ghi chú

PHÒNG KINH DOANH - TIẾP THỊ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BẢNG


